
Mẫu 02 – Thông tư số 90/2018/TT-BTC  

ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính 

 

GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – CHI NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023  

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNgV ngày     /01/2023 của Sở Ngoại vụ ) 

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 

ĐV tính: Triệu đồng 

Đơn vị: SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI 

Chương: 411 

  

Số TT Nội dung Dự toán được giao 

1 2 3 

 I/ Dự toán thu NS: 0 

 II/ Dự toán chi ngân sách nhà nước 15.613 

Loại 340 

Khoản 341 
1. Chi Quản lý nhà nước 

14.128 

 - Kinh phí thường xuyên (Nguồn tự chủ) 4.379 

 + Chi con người(biên chế) 2.678 

 + Chi hoạt động (27 biên chế x 70 triệu đồng) 1.701 

 - Kinh phí không thường xuyên (Nguồn không tự 

chủ) 

9.749 

 
+ Kinh phí Đoàn ra, Đoàn vào 

5.373 

 + Kinh phí chi lĩnh vực Lãnh sự, Người VN ở nước 

ngoài 

243 

 
+ Kinh phí hoạt động lễ tân đối ngoại 

270 

 + Kinh phí nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin và 

phần mềm quản lý chuyên ngành xây dựng cơ sở 

ngành Ngoại vụ 

3.098 

 
+ Kinh phí xuất bản Bản tin Đối ngoại 

540 

 
+ Kinh phí thực hiện các hoạt động của Trung ương 

270 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại 070 

Khoản 085 2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 
1.485 

 - Kinh phí không thường xuyên (Nguồn không tự 

chủ) 

1.485 

 
Kinh phí Đào tạo nguồn nhân lực 

1.485 


